
Phụ lục: 

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo 

 

CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH 

CỦA DỰ THẢO 

CHỦ TRƯƠNG, 

ĐƯỜNG LỐI 

CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ  

(Đã thể chế đầy đủ 

hoặc một phần) 

ĐỀ XUẤT XỬ 

LÝ 

- Hỗ trợ 100% chi phí nâng 

cấp thiết bị giám sát hành 

trình tàu cá đối với tàu đã 

lắp thiết bị giám sát hành 

trình, nhưng chưa đảm bảo 

yêu cầu và thiết bị có thể 

nâng cấp để đáp ứng yêu 

cầu theo quy định. 

- Hỗ trợ 50% chi phí thay 

thế thiết bị giám sát hành 

trình đối với tàu cá đã lắp 

đặt thiết bị nhưng không thể 

nâng cấp theo quy định. 

- Hỗ trợ 100% cước thuê 

bao dịch vụ giám sát hành 

trình tàu cá theo hợp đồng 

đã ký kết (không bao gồm 

các dịch vụ phát sinh khác). 

Nghị quyết 36-

NQ/TW ngày 

22/10/2018 của Hội 

nghị lần thứ tám 

Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng 

(Khóa XII) về 

Chiến lược phát 

triển bền vững kinh 

tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm 

nhìn 2045. 

 

- Dự thảo Nghị 

quyết đã thể chế 

một phần Nghị 

quyết 36-NQ/TW 

ngày 22/10/2018.  

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Ban 

hành Nghị 

quyết quy định 

chính sách hỗ 

trợ ngư dân 

nâng cấp, thay 

thế thiết bị 

giám sát hành 

trình tàu cá và 

cước thuê bao 

dịch vụ giám 

sát hành trình 

tàu cá trên địa 

bàn tỉnh Cà 

Mau. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo 

 

CHÍNH SÁCH/ 

QUY ĐỊNH CỦA 

DỰ THẢO VĂN 

BẢN 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ  

(Tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, 

tính thống nhất) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

- Hỗ trợ 100% chi 

phí nâng cấp thiết 

bị giám sát hành 

trình tàu cá đối với 

tàu đã lắp thiết bị 

giám sát hành 

trình, nhưng chưa 

đảm bảo yêu cầu 

và thiết bị có thể 

nâng cấp để đáp 

ứng yêu cầu theo 

quy định. 

- Hỗ trợ 50% chi 

phí thay thế thiết 

bị giám sát hành 

- Căn cứ quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật 

số 64/2025/QH15 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 

87/2025/QH15; Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 

Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp để tổ chức, hướng dẫn 

thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP. 

- Công điện số 198/CĐ-TTg ngày 

17/10/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tập trung thực hiện 

- Dự thảo Nghị 

quyết không  trái 

với các quy định 

cụ thể của Hiến 

pháp và  không 

trái với tinh thần 

của Hiến pháp. 

- Bảo đảm tính 

hợp pháp. 

- Bảo đảm tính 

thống nhất. 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Ban 

hành Nghị 

quyết quy 

định chính 

sách hỗ 

trợ ngư 

dân nâng 

cấp, thay 

thế thiết bị 

giám sát 

hành trình 

tàu cá và 

cước thuê 
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trình đối với tàu cá 

đã lắp đặt thiết bị 

nhưng không thể 

nâng cấp theo quy 

định. 

- Hỗ trợ 100% 

cước thuê bao dịch 

vụ giám sát hành 

trình tàu cá theo 

hợp đồng đã ký 

kết (không bao 

gồm các dịch vụ 

phát sinh khác). 

tháng cao điểm chống khai thác 

hải sản bất hợp pháp, không báo 

cáo, không theo quy định (IUU) 

và phát triển bền vững ngành thủy 

sản Việt Nam. 

- Quyết định số 2310/QĐ-TTg 

ngày 17/10/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch 

hành động tháng cao điểm chống 

khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không báo cáo, không theo quy 

định (IUU) và phát triển bền vững 

ngành thủy sản Việt Nam. 

bao dịch 

vụ giám 

sát hành 

trình tàu 

cá trên địa 

bàn tỉnh 

Cà Mau. 

3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo 

 

CHÍNH SÁCH/ QUY 

ĐỊNH CỦA DỰ THẢO 

VĂN BẢN 

QUY ĐỊNH CỦA 

ĐIỀU ƯỚC 

QUỐC TẾ CÓ 

LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ  

(Tính tương thích) 
ĐỀ XUẤT XỬ LÝ 

- Hỗ trợ 100% chi phí 

nâng cấp thiết bị giám 

sát hành trình tàu cá đối 

với tàu đã lắp thiết bị 

giám sát hành trình, 

nhưng chưa đảm bảo 

yêu cầu và thiết bị có 

thể nâng cấp để đáp ứng 

yêu cầu theo quy định. 

- Hỗ trợ 50% chi phí 

thay thế thiết bị giám 

sát hành trình đối với 

tàu cá đã lắp đặt thiết bị 

nhưng không thể nâng 

cấp theo quy định. 

- Hỗ trợ 100% cước thuê 

bao dịch vụ giám sát hành 

trình tàu cá theo hợp đồng 

đã ký kết (không bao gồm 

các dịch vụ phát sinh 

khác). 

 - Thỏa thuận về 

các Biện pháp của 

Quốc gia có Cảng 

(PSMA) chống 

khai thác IUU;   

- Thỏa thuận Cape 

Town (CTA) về 

an toàn tàu cá; 

- Công ước 188 

(C188) của ILO về 

điều kiện làm 

việc. 

Các quy định của 

Quốc tế tạo cơ sở 

để Việt Nam xây 

dựng chính sách 

hỗ trợ giám sát 

hành trình tàu cá 

(VMS), như hỗ 

trợ lắp đặt thiết 

bị, cước phí vệ 

tinh, và nâng cao 

năng lực thực thi 

để gỡ thẻ vàng 

IUU, đảm bảo 

truy xuất nguồn 

gốc và chống 

khai thác bất hợp 

pháp.  

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Ban hành 

Nghị quyết quy 

định chính sách hỗ 

trợ ngư dân nâng 

cấp, thay thế thiết 

bị giám sát hành 

trình tàu cá và 

cước thuê bao dịch 

vụ giám sát hành 

trình tàu cá trên 

địa bàn tỉnh Cà 

Mau. 

 

https://www.google.com/search?q=Th%E1%BB%8Fa+thu%E1%BA%ADn+v%E1%BB%81+c%C3%A1c+Bi%E1%BB%87n+ph%C3%A1p+c%E1%BB%A7a+Qu%E1%BB%91c+gia+c%C3%B3+C%E1%BA%A3ng+%28PSMA%29&sca_esv=71ccb7caa41f84e2&hl=vi&sxsrf=AE3TifOqE7xQIxBt9o98xfIWqjCHMW3YtA%3A1766651768065&source=hp&ei=ePdMaa62AabO2roPmtvz-AQ&iflsig=AOw8s4IAAAAAaU0FiI0gtrw5e0SXrJn7y3l45wVy1wlF&ved=2ahUKEwiZ4-HjqtiRAxWKqVYBHQFnEDsQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=%C4%90i%E1%BB%81u+%C6%B0%E1%BB%9Bc+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+c%C3%B3+li%C3%AAn+quan+%C4%91%E1%BA%BFn+ch%C3%ADnh+s%C3%A1ch+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3+gi%C3%A1m+s%C3%A1t+h%C3%A0nh+tr%C3%ACnh+t%C3%A0u+c%C3%A1&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6ImnEkGnhu4F1IMaw4bubYyBxdeG7kWMgdOG6vyBjw7MgbGnDqm4gcXVhbiDEkeG6v24gY2jDrW5oIHPDoWNoIGjhu5cgdHLhu6MgZ2nDoW0gc8OhdCBow6BuaCB0csOsbmggdMOgdSBjw6FIvKUBULITWJOcAXAHeACQAQCYAbMBoAGiGKoBBDAuMjS4AQPIAQD4AQL4AQGYAh6gAu0XqAILwgIGELMBGIUEwgIKEAAYAxjqAhiPAcICChAuGAMY6gIYjwHCAgUQIRigAcICCBAAGIAEGKIEwgIFEAAY7wXCAggQABiiBBiJBZgDCPEF1XHkVnR8HPKSBwQ3LjIzoAfpPbIHBDAuMjO4B9oXwgcGMjguMS4xyAcWgAgA&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfDgS_ZaVTH91rp1K2uvlHsscaOGvtNpx0iWaJnRjvBg8eWuYoE6SZxXX72id8oXfgECMHvg06h5QzLP4UKsVXQ60xWFBE_oYBlN6CrVVFztqQyr35UWs67MHlN0nIXQ67GzzAdZmT2nNXNhHyX5rm5anP18IUTC7i0dVhWyuTyhxe01w0taGAB2y6I1S0CC_s3h8P1QEVh_227eErxMoXNH31_6qy8iCAmBSFTb78ANj-Ao7NK7Td2PeTmdj-FfHNu7NhlVyE0Zqog_9Zn-J6MA&csui=3
https://www.google.com/search?q=Th%E1%BB%8Fa+thu%E1%BA%ADn+v%E1%BB%81+c%C3%A1c+Bi%E1%BB%87n+ph%C3%A1p+c%E1%BB%A7a+Qu%E1%BB%91c+gia+c%C3%B3+C%E1%BA%A3ng+%28PSMA%29&sca_esv=71ccb7caa41f84e2&hl=vi&sxsrf=AE3TifOqE7xQIxBt9o98xfIWqjCHMW3YtA%3A1766651768065&source=hp&ei=ePdMaa62AabO2roPmtvz-AQ&iflsig=AOw8s4IAAAAAaU0FiI0gtrw5e0SXrJn7y3l45wVy1wlF&ved=2ahUKEwiZ4-HjqtiRAxWKqVYBHQFnEDsQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=%C4%90i%E1%BB%81u+%C6%B0%E1%BB%9Bc+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+c%C3%B3+li%C3%AAn+quan+%C4%91%E1%BA%BFn+ch%C3%ADnh+s%C3%A1ch+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3+gi%C3%A1m+s%C3%A1t+h%C3%A0nh+tr%C3%ACnh+t%C3%A0u+c%C3%A1&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6ImnEkGnhu4F1IMaw4bubYyBxdeG7kWMgdOG6vyBjw7MgbGnDqm4gcXVhbiDEkeG6v24gY2jDrW5oIHPDoWNoIGjhu5cgdHLhu6MgZ2nDoW0gc8OhdCBow6BuaCB0csOsbmggdMOgdSBjw6FIvKUBULITWJOcAXAHeACQAQCYAbMBoAGiGKoBBDAuMjS4AQPIAQD4AQL4AQGYAh6gAu0XqAILwgIGELMBGIUEwgIKEAAYAxjqAhiPAcICChAuGAMY6gIYjwHCAgUQIRigAcICCBAAGIAEGKIEwgIFEAAY7wXCAggQABiiBBiJBZgDCPEF1XHkVnR8HPKSBwQ3LjIzoAfpPbIHBDAuMjO4B9oXwgcGMjguMS4xyAcWgAgA&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfDgS_ZaVTH91rp1K2uvlHsscaOGvtNpx0iWaJnRjvBg8eWuYoE6SZxXX72id8oXfgECMHvg06h5QzLP4UKsVXQ60xWFBE_oYBlN6CrVVFztqQyr35UWs67MHlN0nIXQ67GzzAdZmT2nNXNhHyX5rm5anP18IUTC7i0dVhWyuTyhxe01w0taGAB2y6I1S0CC_s3h8P1QEVh_227eErxMoXNH31_6qy8iCAmBSFTb78ANj-Ao7NK7Td2PeTmdj-FfHNu7NhlVyE0Zqog_9Zn-J6MA&csui=3
https://www.google.com/search?q=Th%E1%BB%8Fa+thu%E1%BA%ADn+v%E1%BB%81+c%C3%A1c+Bi%E1%BB%87n+ph%C3%A1p+c%E1%BB%A7a+Qu%E1%BB%91c+gia+c%C3%B3+C%E1%BA%A3ng+%28PSMA%29&sca_esv=71ccb7caa41f84e2&hl=vi&sxsrf=AE3TifOqE7xQIxBt9o98xfIWqjCHMW3YtA%3A1766651768065&source=hp&ei=ePdMaa62AabO2roPmtvz-AQ&iflsig=AOw8s4IAAAAAaU0FiI0gtrw5e0SXrJn7y3l45wVy1wlF&ved=2ahUKEwiZ4-HjqtiRAxWKqVYBHQFnEDsQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=%C4%90i%E1%BB%81u+%C6%B0%E1%BB%9Bc+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+c%C3%B3+li%C3%AAn+quan+%C4%91%E1%BA%BFn+ch%C3%ADnh+s%C3%A1ch+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3+gi%C3%A1m+s%C3%A1t+h%C3%A0nh+tr%C3%ACnh+t%C3%A0u+c%C3%A1&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6ImnEkGnhu4F1IMaw4bubYyBxdeG7kWMgdOG6vyBjw7MgbGnDqm4gcXVhbiDEkeG6v24gY2jDrW5oIHPDoWNoIGjhu5cgdHLhu6MgZ2nDoW0gc8OhdCBow6BuaCB0csOsbmggdMOgdSBjw6FIvKUBULITWJOcAXAHeACQAQCYAbMBoAGiGKoBBDAuMjS4AQPIAQD4AQL4AQGYAh6gAu0XqAILwgIGELMBGIUEwgIKEAAYAxjqAhiPAcICChAuGAMY6gIYjwHCAgUQIRigAcICCBAAGIAEGKIEwgIFEAAY7wXCAggQABiiBBiJBZgDCPEF1XHkVnR8HPKSBwQ3LjIzoAfpPbIHBDAuMjO4B9oXwgcGMjguMS4xyAcWgAgA&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfDgS_ZaVTH91rp1K2uvlHsscaOGvtNpx0iWaJnRjvBg8eWuYoE6SZxXX72id8oXfgECMHvg06h5QzLP4UKsVXQ60xWFBE_oYBlN6CrVVFztqQyr35UWs67MHlN0nIXQ67GzzAdZmT2nNXNhHyX5rm5anP18IUTC7i0dVhWyuTyhxe01w0taGAB2y6I1S0CC_s3h8P1QEVh_227eErxMoXNH31_6qy8iCAmBSFTb78ANj-Ao7NK7Td2PeTmdj-FfHNu7NhlVyE0Zqog_9Zn-J6MA&csui=3
https://www.google.com/search?q=Th%E1%BB%8Fa+thu%E1%BA%ADn+v%E1%BB%81+c%C3%A1c+Bi%E1%BB%87n+ph%C3%A1p+c%E1%BB%A7a+Qu%E1%BB%91c+gia+c%C3%B3+C%E1%BA%A3ng+%28PSMA%29&sca_esv=71ccb7caa41f84e2&hl=vi&sxsrf=AE3TifOqE7xQIxBt9o98xfIWqjCHMW3YtA%3A1766651768065&source=hp&ei=ePdMaa62AabO2roPmtvz-AQ&iflsig=AOw8s4IAAAAAaU0FiI0gtrw5e0SXrJn7y3l45wVy1wlF&ved=2ahUKEwiZ4-HjqtiRAxWKqVYBHQFnEDsQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=%C4%90i%E1%BB%81u+%C6%B0%E1%BB%9Bc+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+c%C3%B3+li%C3%AAn+quan+%C4%91%E1%BA%BFn+ch%C3%ADnh+s%C3%A1ch+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3+gi%C3%A1m+s%C3%A1t+h%C3%A0nh+tr%C3%ACnh+t%C3%A0u+c%C3%A1&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6ImnEkGnhu4F1IMaw4bubYyBxdeG7kWMgdOG6vyBjw7MgbGnDqm4gcXVhbiDEkeG6v24gY2jDrW5oIHPDoWNoIGjhu5cgdHLhu6MgZ2nDoW0gc8OhdCBow6BuaCB0csOsbmggdMOgdSBjw6FIvKUBULITWJOcAXAHeACQAQCYAbMBoAGiGKoBBDAuMjS4AQPIAQD4AQL4AQGYAh6gAu0XqAILwgIGELMBGIUEwgIKEAAYAxjqAhiPAcICChAuGAMY6gIYjwHCAgUQIRigAcICCBAAGIAEGKIEwgIFEAAY7wXCAggQABiiBBiJBZgDCPEF1XHkVnR8HPKSBwQ3LjIzoAfpPbIHBDAuMjO4B9oXwgcGMjguMS4xyAcWgAgA&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfDgS_ZaVTH91rp1K2uvlHsscaOGvtNpx0iWaJnRjvBg8eWuYoE6SZxXX72id8oXfgECMHvg06h5QzLP4UKsVXQ60xWFBE_oYBlN6CrVVFztqQyr35UWs67MHlN0nIXQ67GzzAdZmT2nNXNhHyX5rm5anP18IUTC7i0dVhWyuTyhxe01w0taGAB2y6I1S0CC_s3h8P1QEVh_227eErxMoXNH31_6qy8iCAmBSFTb78ANj-Ao7NK7Td2PeTmdj-FfHNu7NhlVyE0Zqog_9Zn-J6MA&csui=3
https://www.google.com/search?q=C%C3%B4ng+%C6%B0%E1%BB%9Bc+188+%28C188%29&sca_esv=71ccb7caa41f84e2&hl=vi&sxsrf=AE3TifOqE7xQIxBt9o98xfIWqjCHMW3YtA%3A1766651768065&source=hp&ei=ePdMaa62AabO2roPmtvz-AQ&iflsig=AOw8s4IAAAAAaU0FiI0gtrw5e0SXrJn7y3l45wVy1wlF&ved=2ahUKEwiZ4-HjqtiRAxWKqVYBHQFnEDsQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=%C4%90i%E1%BB%81u+%C6%B0%E1%BB%9Bc+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+c%C3%B3+li%C3%AAn+quan+%C4%91%E1%BA%BFn+ch%C3%ADnh+s%C3%A1ch+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3+gi%C3%A1m+s%C3%A1t+h%C3%A0nh+tr%C3%ACnh+t%C3%A0u+c%C3%A1&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6ImnEkGnhu4F1IMaw4bubYyBxdeG7kWMgdOG6vyBjw7MgbGnDqm4gcXVhbiDEkeG6v24gY2jDrW5oIHPDoWNoIGjhu5cgdHLhu6MgZ2nDoW0gc8OhdCBow6BuaCB0csOsbmggdMOgdSBjw6FIvKUBULITWJOcAXAHeACQAQCYAbMBoAGiGKoBBDAuMjS4AQPIAQD4AQL4AQGYAh6gAu0XqAILwgIGELMBGIUEwgIKEAAYAxjqAhiPAcICChAuGAMY6gIYjwHCAgUQIRigAcICCBAAGIAEGKIEwgIFEAAY7wXCAggQABiiBBiJBZgDCPEF1XHkVnR8HPKSBwQ3LjIzoAfpPbIHBDAuMjO4B9oXwgcGMjguMS4xyAcWgAgA&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfDgS_ZaVTH91rp1K2uvlHsscaOGvtNpx0iWaJnRjvBg8eWuYoE6SZxXX72id8oXfgECMHvg06h5QzLP4UKsVXQ60xWFBE_oYBlN6CrVVFztqQyr35UWs67MHlN0nIXQ67GzzAdZmT2nNXNhHyX5rm5anP18IUTC7i0dVhWyuTyhxe01w0taGAB2y6I1S0CC_s3h8P1QEVh_227eErxMoXNH31_6qy8iCAmBSFTb78ANj-Ao7NK7Td2PeTmdj-FfHNu7NhlVyE0Zqog_9Zn-J6MA&csui=3
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